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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 179/TTr-CAT ngày 22 tháng 01 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Hương Giang


 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm

	I
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
	XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

	1
	Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.
	Các Sở, ban, ngành
	Công an tỉnh
	Tháng 3/2022
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

	II
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ
	HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

	1
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao.
	Công an tỉnh
	Sở Thông tin và truyền thông
	Tháng 02/2022
	Tháng 02/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	2
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
	Công an tỉnh
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	3
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
	Công an tỉnh
	Sở Kế hoạch và đầu tư
	Tháng 4/2022
	Tháng 4/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	4
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
	Công an tỉnh
	Sở Tài nguyên và môi trường
	Tháng 6/2022
	Tháng 6/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	5
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.
	Công an tỉnh
	Sở Tài chính
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	6
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.
	Công an tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Năm 2022
	Năm 2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	7
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.
	Công an tỉnh
	Sở Khoa học và công nghệ
	Năm 2022
	Năm 2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	8
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.
	Công an tỉnh
	Sở Nội vụ
	Tháng 12/2023
	Tháng 12/2023
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	9
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế.
	Công an tỉnh
	Cục Thuế tỉnh
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	10
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử.
	Công an tỉnh
	Sở Y tế
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	11
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện.
	Công an tỉnh
	Sở Giao thông vận tải
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	12
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
	Công an tỉnh
	Sở Tư pháp
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	13
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.
	Công an tỉnh
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Tháng 3/2022
	Tháng 3/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	14
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.
	Công an tỉnh
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Tháng 4/2022
	Tháng 4/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	15
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo.
	Công an tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	16
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.
	Công an tỉnh
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	17
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành.
	Công an tỉnh
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	18
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
	Công an tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 12/2022
	Tháng 12/2022
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	19
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung.
	Công an tỉnh
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Tư pháp
	Tháng 6/2023
	Tháng 6/2023
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	III
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH
	PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH

	1
	Kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	Sở Thông tin và truyền thông
	Các Sở, ban, ngành, địa phương
	Đối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Thông tin và truyền thông: Tháng 6/2022.
- Các hệ thống thông tin khác: Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Đối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở Thông tin và truyền thông: Tháng 6/2022.
- Các hệ thống thông tin khác: Thường xuyên, theo nhu cầu thực tế
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	2
	Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
	Các Sở, ban, ngành
	Công an tỉnh
	Tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; cấp cấp huyện từ ngày 01/12/2022
	Tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; cấp cấp huyện từ ngày 01/12/2022
	Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân được số hóa và tái sử dụng phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

	IV
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU
	TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU

	1
	Hướng dẫn, hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
	Sở Thông tin và truyền thông
	Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; Công an tỉnh
	Thường xuyên
	Thường xuyên
	Kết nối được đưa vào sử dụng

	2
	Hướng dẫn, hỗ trợ các Sở, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, thực thi nghiệp vụ.
	Sở Thông tin và truyền thông
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	Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
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	Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng.
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